


	
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. NGÀNH ĐÀO TẠO: CẮT GỌT KIM LOẠI  (24C2-CKL)
	TT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	ĐỀ NGHỊ/XEM XÉT

	
	- Tổng số tín chỉ đạt: 49 TC
- Thực hành đạt 68%; (**) 23.68%
- 2 môn tự chọn
        - Phân bổ đạt: HK1 phân bổ 12 TC, HK2 14TC; HK3 14TC                                                                                           - Phân bổ môn chung đạt yêu cầu.

	- Số tín chỉ  T4, C1 học. C2 học lại: 7TC
Nguyên lý - Chi tiết máy 3(2,1,5). Lập trình CNC 2(1,1,3). Thực hành Phay nâng cao (**) 2(0,2,1)
- Số tín chỉ 21T4 không học, 24C1 học. C2 không học: 9TC
  Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy1(0,1,0). Hệ thống FMS và CIM 2(2,0,4). Đồ gá 2 (2,0,4). Thực hành sửa chữa máy công cụ 2(0,2,1). Tối ưu hoá quá trình cắt gọt kim loại 2(2,0,4).






	21T4 – Cắt gọt kim loại
	24C1 – Cắt gọt kim loại
	C2: Cắt gọt kim loại
	Ghi chú

	CKT401
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	MHCK.C1.01
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	Không có
	

	Không có
	MHCK.C1.09
	Anh văn chuyên ngành
	2(0,2,1)
	MHCK.C2.09
	Anh văn chuyên ngành
	2(0,2,1)
	

	CKT447
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	1(0,1,0)
	Không có
	Không có
	

	Không có
	MHCK.C1.25
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại
	2(2,0,4)
	MHCK.C2.27
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại
	2(2,0,4)
	

	Không có
	MHCK.C1.37
	Công nghệ chế tạo
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	Không có
	MHCK.C1.05
	Cơ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	MHCK.C2.05
	Cơ kỹ thuật
	3(2,1,5)
	

	CKT403
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	4(4,0,8)
	MHCK.C1.03
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	Không có
	

	CKT448
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	MHCK.C1.39
	Đồ án Chuyên ngành Cắt gọt kim loại
	1(0,1,0)
	MHCK.C2.34
	Đồ án Cắt gọt kim loại
	1(0,1,0)
	

	Không có
	MHCK.C1.19
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy
	1(0,1,0)
	Không có
	

	Không có
	MHCK.C1.28
	Đồ gá
	2(2,0,4)
	Không có
	

	Không có
	MHCK.C1.41
	Hệ thống FMS và CIM
	2(2,0,4)
	Không có
	

	CKT409
	Kỹ thuật thuỷ lực - khí nén
	2(2,0,4)
	MHCK.C1.22
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	2(2,0,4)
	MHCK.C2.09
	Kỹ thuật thuỷ lực - khí nén
	2(2,0,4)
	

	CKT410
	Lập trình CNC
	2(2,0,4)
	MHCK.C1.32
	Lập trình CNC
	2(1,1,3)
	MHCK.C2.10
	Lập trình CNC
	2(1,1,3)
	

	CKT458
	Máy cắt kim loại
	3(3,0,6)
	MHCK.C1.26
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	CKT406
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	2(2,0,4)
	MHCK.C1.06
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(1,2,3)
	MHCK.C2.06
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(2,1,5)
	

	
	Không có
	
	
	Không có
	
	MHCK.C2.52
	Nguyên lý cắt kim loại
	3(2,1,5)
	Môn mới (bắt buộc)

	CKT455
	Nguyên lý cắt kim loại 1
	4(4,0,8)
	MHCK.C1.38
	Nguyên lý cắt kim loại 1
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	CKT456
	Nguyên lý cắt kim loại 2
	2(2,0,4)
	MHCK.C1.40
	Nguyên lý cắt kim loại 2
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	Không có
	MHCK.C1.36
	Tối ưu hoá quá trình cắt gọt kim loại
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	Không có
	MHCK.C1.11
	Thiết kế CAD cơ bản
	2(2,0,4)
	MHCK.C2.11
	Thiết kế CAD cơ bản
	2(2,0,4)
	

	CKT418
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	MHCK.C1.18
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	MHCK.C2.18
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	

	Không có
	Không có
	MHCK.C2.31
	Thực hành CNC gia công nhiều trục
	2(0,2,1)
	Môn mới
(môn tự chọn)

	Không có
	MHCK.C1.29
	Thực hành CNC nâng cao
	2(0,2,1)
	MHCK.C2.29
	Thực hành CNC nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	

	Không có
	Không có
	MHCK.C2.25
	Thực hành gia công cơ khí hiện đại
	2(0,2,1)
	Môn mới
(môn tự chọn)

	CKT413
	Thực hành Hàn
	1(0,1,1)
	MHCK.C1.13
	Thực hành Hàn
	2(0,2,1)
	Không có
	

	Không có
	Không có
	MHCK.C2.24
	Thực hành Hàn nâng cao
	2(0,2,1)
	

	CKT412
	Thực hành Nguội
	1(0,1,1)
	MHCK.C1.12
	Thực hành Nguội
	2(0,2,1)
	Không có
	

	CKT416
	Thực hành Phay cơ bản
	3(0,3,2)
	MHCK.C1.16
	Thực hành Phay cơ bản
	2(0,2,1)
	Không có
	

	CKT417
	Thực hành Phay nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	MHCK.C1.34
	Thực hành Phay nâng cao
	3(0,3,2)
	MHCK.C2.33
	Thực hành Phay nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	

	CKT430
	Thực hành Sửa chữa thiết bị cơ khí
	2(0,2,1)
	Không có
	MHCK.C2.30
	Thực hành sửa chữa cơ khí
	2(0,2,1)
	

	Không có
	MHCK.C1.42
	Thực hành sửa chữa máy công cụ
	2(0,2,1)
	Không có
	

	CKT414
	Thực hành Tiện cơ bản
	3(0,3,2)
	MHCK.C1.14
	Thực hành Tiện cơ bản
	2(0,2,1)
	Không có
	

	CKT415
	Thực hành Tiện nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	MHCK.C1.33
	Thực hành Tiện nâng cao
	3(0,3,2)
	MHCK.C2.32
	Thực hành Tiện nâng cao
	2(0,2,1)
	

	CKT404
	Vật liệu học
	4(4,0,8)
	MHCK.C1.04
	Vật liệu học
	2(2,0,4)
	Không có
	

	CKT402
	Vẽ kỹ thuật
	5(5,0,10)
	MHCK.C1.02
	Vẽ kỹ thuật
	3(1,2,3)
	Không có
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KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY  (24C2-CTM)
	TT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	ĐỀ NGHỊ/XEM XÉT

	
	- Tổng tín chỉ đạt: 49 TC
- Thực hành đạt 68%; (**) 23.68%
- 2 môn tự chọn
        - Phân bổ: HK1 phân bổ 12 TC, HK2 14TC; HK314TC
        - Phân bổ môn chung đạt yêu cầu.

	- Số tín chỉ  T4, C1 học. C2 học lại: 13 TC
Kỹ thuật thủy lực - khí nén 2(2,0,4). Lập trình CNC 2(1,1,3). Nguyên lý - Chi tiết máy3(2,1,5). Thực hành CNC cơ bản 2(0,2,1). Thực hành Phay nâng cao (**)2(0,2,1). Thực hành Tiện nâng cao 2(0,2,1)
- Số tín chỉ 21T4 không học, 24C1 học. C2 không học: 9TC 
  Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy1(0,1,0). Hệ thống FMS và CIM 2(2,0,4). Đồ gá 2 (2,0,4).Nguyên lý cắt kim loại 2(2,0,4). Trang bị điện trong máy cắt kim loại 2(2,0,4).




	21T4 – Cơ khí chế tạo
	24C1 – Công nghệ chế tạo máy
	C2: Công nghệ chế tạo máy
	Ghi chú

	CKT401
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	MHCK.C1.01
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	Không có
	

	
	MHCK.C1.09
	Anh văn chuyên ngành
	2(0,2,1)
	MHCK.C2.09
	Anh văn chuyên ngành
	2(0,2,1)
	

	CKT447
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	1(0,1,0)
	
	Không có
	
	
	Không có
	
	

	Không có
	MHCK.C1.31
	Công nghệ chế tạo máy
	4(4,0,8)
	MHCK.C2.07
	Công nghệ chế tạo máy
	3(2,1,5)
	

	Không có
	MHCK.C1.05
	Cơ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	MHCK.C2.05
	Cơ kỹ thuật
	3(2,1,5)
	

	CKT403
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	4(4,0,8)
	MHCK.C1.03
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	Không có
	

	CKT448
	Đồ án Chuyên ngành
	1(0,1,0)
	MHCK.C1.35
	Đồ án Chuyên ngành Chế tạo máy
	1(0,1,0)
	MHCK.C2.55
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1(0,1,0)
	

	Không có
	MHCK.C1.19
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy
	1(0,1,0)
	Không có
	

	Không có
	MHCK.C1.28
	Đồ gá
	2(2,0,4)
	Không có
	

	CKT451
	Kỹ thuật chế  tạo 1
	3(3,0,6)
	Không có
	Không có
	

	CKT452
	Kỹ thuật chế  tạo 2
	2(2,0,4)
	Không có
	Không có
	

	CKT409
	Kỹ thuật thuỷ lực - khí nén
	2(2,0,4)
	MHCK.C1.22
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	2(2,0,4)
	MHCK.C2.09
	Kỹ thuật thuỷ lực - khí nén
	2(2,0,4)
	

	CKT410
	Lập trình CNC
	2(2,0,4)
	MHCK.C1.32
	Lập trình CNC
	2(1,1,3)
	MHCK.C2.10
	Lập trình CNC
	2(1,1,3)
	

	CKT422
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	MHCK.C1.26
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	CKT406
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	2(2,0,4)
	MHCK.C1.06
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(1,2,3)
	MHCK.C2.06
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(2,1,5)
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.08
	Nguyên lý cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.24
	Robot công nghiệp
	2(2,0,4)
	MHCK.C2.38
	Robot công nghiệp
	2(2,0,4)
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.36
	Tối ưu hoá quá trình cắt gọt kim loại
	2(2,0,4)
	MHCK.C2.43
	Tối ưu hóa quá trình cắt gọt kim loại
	2(2,0,4)
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.11
	Thiết kế CAD cơ bản
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	CKT418
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	MHCK.C1.18
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	MHCK.C2.18
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.29
	Thực hành CNC nâng cao
	2(0,2,1)
	MHCK.C2.29
	Thực hành CNC nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	

	
	Không có
	
	
	Không có
	
	MHCK.C2.36
	Thực hành chế tạo máy
	2(0,2,1)
	Môn mới
( môn tự chọn)

	
	Không có
	
	
	Không có
	
	MHCK.C2.37
	Thực hành EDM
	2(0,2,1)
	Môn mới
( môn bắt buộc)

	CKT413
	Thực hành Hàn
	1(0,1,1)
	MHCK.C1.13
	Thực hành Hàn
	2(0,2,1)
	
	Không có
	
	

	
	Không có
	
	
	Không có
	
	MHCK.C2.24
	Thực hành Hàn nâng cao
	2(0,2,1)
	Môn mới
( môn bắt buộc)

	CKT412
	Thực hành Nguội
	1(0,1,1)
	MHCK.C1.12
	Thực hành Nguội
	2(0,2,1)
	
	Không có
	
	

	CKT416
	Thực hành Phay cơ bản
	3(0,3,2)
	MHCK.C1.16
	Thực hành Phay cơ bản
	2(0,2,1)
	
	Không có
	
	

	CKT417
	Thực hành Phay nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	MHCK.C1.34
	Thực hành Phay nâng cao
	3(0,3,2)
	MHCK.C2.33
	Thực hành Phay nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.30
	Thực hành robot công nghiệp
	2(0,2,1)
	MHCK.C2.39
	Thực hành Robot công nghiệp (**)
	2(0,2,1)
	

	CKT430
	Thực hành Sửa chữa thiết bị cơ khí
	2(0,2,1)
	
	Không có
	
	
	Không có
	
	

	CKT414
	Thực hành Tiện cơ bản
	3(0,3,2)
	MHCK.C1.14
	Thực hành Tiện cơ bản
	2(0,2,1)
	
	Không có
	
	

	CKT415
	Thực hành Tiện nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	MHCK.C1.33
	Thực hành Tiện nâng cao
	3(0,3,2)
	MHCK.C2.32
	Thực hành Tiện nâng cao
	2(0,2,1)
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.27
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	
	Không cò
	
	
	Không có
	
	MHCK.C2.40
	Ứng dụng Cad trong thiết kế cơ khí cơ bản
	2(2,0,4)
	Môn mới
( môn tự chọn)

	CKT404
	Vật liệu học
	4(4,0,8)
	MHCK.C1.04
	Vật liệu học
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	CKT402
	Vẽ kỹ thuật
	5(5,0,10)
	MHCK.C1.02
	Vẽ kỹ thuật
	3(1,2,2)
	
	Không có
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KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ  (24C2-CCK)
	TT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	ĐỀ NGHỊ/XEM XÉT

	
	- Tổng số tín chỉ đạt: 49TC
- Thực hành đạt 68%; (**) 23.68%
- 2 môn tự chọn
        - Phân bổ: HK1 phân bổ 12 TC, HK2 14TC; HK3 14TC
        - Phân bổ môn chung đạt yêu cầu.

	- Số tín chỉ  T4, C1 học. C2 học lại: 13TC
Kỹ thuật thủy lực - khí nén 2(2,0,4). Lập trình CNC 2(1,1,3). Nguyên lý - Chi tiết máy 3(2,1,5). Thực hành CNC cơ bản 2(0,2,1). Thực hành Phay nâng cao (**) 2(0,2,1). Thực hành Tiện nâng cao 2(0,2,1)
- Số tín chỉ 21T4 không học, 24C1 có. C2 không học: 11TC
Công nghệ Cad/Cam 2(2,0,4). Cơ sở Công nghệ chế tạo máy 3(3,0,6). Thiết kế CAD nâng cao 2(2,0,4). Thực hành robot công nghiệp 2(0,2,1). Trang bị điện trong máy cắt kim loại 2(2,0,4)



	21T4 – Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	24C1 – Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C2: Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Ghi chú

	CKT401
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	MHCK.C1.01
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.09
	Anh văn chuyên ngành
	2(0,2,1)
	MHCK.C2.09
	Anh văn chuyên ngành
	2(0,2,1)
	

	CKT447
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	1(0,1,0)
	
	Không có
	
	
	Không có
	
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.25
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại
	2(2,0,4)
	MHCK.C2.27
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại
	2(2,0,4)
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.28
	Công nghệ Cad/Cam
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	CKT407
	Công nghệ chế  tạo máy
	4(4,0,8)
	
	Không có
	
	
	Không có
	
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.05
	Cơ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	MHCK.C2.05
	Cơ kỹ thuật
	3(2,1,5)
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.07
	Cơ sở Công nghệ chế tạo máy
	3(3,0,6)
	
	Không có
	
	

	CKT403
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	4(4,0,8)
	MHCK.C1.03
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	CKT448
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	
	Không có
	
	MHCK.C2.20
	Đồ án Chuyên ngành
	1(0,1,0)
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.20
	Đồ án chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí
	1(0,1,0)
	
	Không có
	
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.19
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy
	1(0,1,0)
	
	Không có
	
	

	
	Không  có
	
	
	Không có
	
	MHCK.C2.50
	Kỹ thuật chế tạo
	3(2,1,5)
	Môn mới
( môn bắt buộc)

	CKT409
	Kỹ thuật thuỷ lực - khí nén
	2(2,0,4)
	MHCK.C1.22
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	2(2,0,4)
	MHCK.C2.09
	Kỹ thuật thuỷ lực - khí nén
	2(2,0,4)
	

	CKT410
	Lập trình CNC
	2(2,0,4)
	MHCK.C1.10
	Lập trình CNC
	3(3,0,6)
	MHCK.C2.10
	Lập trình CNC
	2(1,1,3)
	

	CKT422
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	MHCK.C1.26
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	CKT406
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	2(2,0,4)
	MHCK.C1.06
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(1,2,3)
	MHCK.C2.06
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(2,1,5)
	

	CKT408
	Nguyên lý cắt kim loại
	3(3,0,6)
	MHCK.C1.08
	Nguyên lý cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.24
	Robot công nghiệp
	2(2,0,4)
	MHCK.C2.38
	Robot công nghiệp
	2(2,0,4)
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.11
	Thiết kế CAD cơ bản
	2(2,0,4)
	MHCK.C2.11
	Thiết kế CAD cơ bản
	2(2,0,4)
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.23
	Thiết kế CAD nâng cao
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	CKT418
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	MHCK.C1.18
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	MHCK.C2.18
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	

	
	Không có
	
	
	Không có
	
	MHCK.C2.31
	Thực hành CNC gia công nhiều trục
	2(0,2,1)
	Môn mới
( môn tự chọn)

	
	Không có
	
	MHCK.C1.29
	Thực hành CNC nâng cao
	2(0,2,1)
	MHCK.C2.29
	Thực hành CNC nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	Môn mới
( môn bắt buộc)

	
	Không có
	
	
	Không có
	
	MHCK.C2.25
	Thực hành gia công cơ khí hiện đại
	2(0,2,1)
	Môn mới
( môn tự chọn)

	CKT413
	Thực hành Hàn
	1(0,1,1)
	MHCK.C1.13
	Thực hành Hàn
	2(0,2,1)
	
	Không có
	
	

	
	Không có
	
	
	Không có
	
	MHCK.C2.24
	Thực hành Hàn nâng cao
	2(0,2,1)
	

	CKT412
	Thực hành Nguội
	1(0,1,1)
	MHCK.C1.12
	Thực hành Nguội
	2(0,2,1)
	
	Không có
	
	

	CKT450
	Thực hành Phay cơ bản
	2(0,2,1)
	MHCK.C1.16
	Thực hành Phay cơ bản
	2(0,2,1)
	
	Không có
	
	

	CKT417
	Thực hành Phay nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	MHCK.C1.17
	Thực hành Phay nâng cao
	2(0,2,1)
	MHCK.C2.33
	Thực hành Phay nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.30
	Thực hành robot công nghiệp
	2(0,2,1)
	
	Không có
	
	

	
	Không có
	
	
	Không có
	
	MHCK.C2.30
	Thực hành sửa chữa cơ khí
	2(0,2,1)
	Môn mới
( môn bắt buộc)

	CKT430
	Thực hành Sửa chữa thiết bị cơ khí
	2(0,2,1)
	
	Không có
	
	
	Không có
	
	

	CKT449
	Thực hành Tiện cơ bản
	2(0,2,1)
	MHCK.C1.14
	Thực hành Tiện cơ bản
	2(0,2,1)
	
	Không có
	
	

	CKT415
	Thực hành Tiện nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	MHCK.C1.15
	Thực hành Tiện nâng cao
	2(0,2,1)
	MHCK.C2.32
	Thực hành Tiện nâng cao
	2(0,2,1)
	

	
	Không có
	
	MHCK.C1.27
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	CKT404
	Vật liệu học
	4(4,0,8)
	MHCK.C1.04
	Vật liệu học
	2(2,0,4)
	
	Không có
	
	

	CKT402
	Vẽ kỹ thuật
	5(5,0,10)
	MHCK.C1.02
	Vẽ kỹ thuật
	3(1,2,2)
	
	Không có
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